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QUYẾT ĐỊNH 
Điều chỉnh lại mã tài liệu trong Quyết định Số: 75 /2022/ QĐ-DCLF 

 về Biểu phí dịch vụ, thù lao luật sư 
 

TRƯỞNG VĂN PHÒNG 
 Sau một thời gian thực hiện Quyết định Số: 75 /2022/ QĐ-DCLF về Biểu phí dịch 

vụ, thù lao luật sư còn nhiều bất cập, chưa đồng bộ với hệ thống quản trị hiện có 
 Theo đề nghị của các Phòng, bộ phận trực thuộc 

QUYẾT ĐỊNH 
Điều 1: Điều chỉnh, cập nhật lại mã tài liệu trong Quyết định Số: 75 /2022/ QĐ-DCLF về 
Biểu phí dịch vụ, thù lao luật sư như sau: 

STT Tên biểu phí Mã tài liệu cũ Mã tài liệu được 
điều chỉnh 

1.  Thù lao Luật sư tư vấn pháp luật và soạn đơn 02-DCLF-BP01a 02-VPLS-BP01 
2.  Thù lao luật sư tư vấn Di chúc 02-DCLF- BP01b 02-VPLS-BP02 

3.  Thù lao luật sư trong tranh chấp dân sự 02-DCLF- BP01b 02-VPLS-BP03 

4.  Thù lao luật sư trong khiếu nại và tham gia vụ án 
Hành chính 

02-DCLF- BP01c 02-VPLS-BP04 

5.  Thù lao luật sư trong Vụ án Hình sự 02-DCLF- BP01d 02-VPLS-BP05 

6.  Thù lao luật sư trong  Thi hành án dân sự 02-DCLF- BP01e 02-VPLS-BP06 
7.  Công tác phí 02-DCLF- BP02 02-VPLS-BP07 

8.  Thủ tục hành chính đất đai 02-DCLF –BP03 02-VPLS-BP08 

9.  Đăng ký kinh doanh và đầu tư 02-DCLF- BP04 02-VPLS-BP19 

10.  Visa, giấy phép lao động, thẻ tạm trú cho Người Lao 
động nước ngoài tại Việt Nam và Giấy phép cung 
ứng lao động 

02-DCLF- BP05 02-VPLS-BP10 

11.  An toàn vệ sinh thực phẩm  02-DCLF- BP06 02-VPLS-BP11 

12.  Giáo dục, đào tạo và dạy nghề- 02-DCLF–BP07 02-VPLS-BP12 

13.  Bản quyền, nhãn hiệu (sở hữu trí tuệ) mã số mã vạch 02-DCLF –BP08 02-VPLS-BP13 
14.  Mỹ phẩm, Giấy phép quảng cáo/ xác nhận quảng 

cáo 
02-DCLF –BP09 02-VPLS-BP14 

15.  Văn hóa, thể thao du lịch 02-DCLF –BP10 02-VPLS-BP15 

16.  Giấy phép xây dựng, bất động sản 02-DCLF –BP11 02-VPLS-BP16 

17.  Dịch vụ kế toán thuế và Bảo hiểm Xã Hội: 02-DCLF –BP12 02-VPLS-BP17 

18.  Một số giấy phép khác  02-DCLF –BP13 02-VPLS-BP18 

 
Điều 2: Các Phòng, bộ phận, toàn bộ cán bộ nhân viên rà soát, cập nhật lại các bảng, biểu 
cho phù hợp với sự thay đổi mã tài liệu trên 
 
 



 
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày 11/01/2024.  
Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 
- Lưu (vp) 
- Đăng website 

TRƯỞNG VĂN PHÒNG  
 
 
 
 
 
 

Luật sư Dương Văn Công 
 

 


